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BÁO CÁO

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án Luật Nhà giáo

(Tài liệu kèm theo Tờ trình Quốc hội về dự án Luật Nhà giáo)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị quyết số 129/2024/QH15 ngày 8/6/2024 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Chính phủ đã tiến hành rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án Luật Nhà giáo. Kết quả rà soát như sau: 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT

1. Mục đích, yêu cầu rà soát

a) Mục đích

Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Nhà giáo được thực hiện nhằm tránh việc chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định của dự thảo Luật Nhà giáo với các luật khác có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

b) Yêu cầu

Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án Luật Nhà giáo phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Rà soát, xác định rõ những nội dung, phạm vi vấn đề cần quy định mới trong Luật; sửa đổi, bổ sung các luật liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

- Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, quy định của Hiến pháp, các nghị quyết của Quốc hội, nhất là quan điểm “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu”, nhà giáo "giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục".

- Xác định phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng là việc sống còn của ngành Giáo dục, là khâu đột phá trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao - khâu đột phá chiến lược để phát triển đất nước.

2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát

Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát là toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương ban hành còn hiệu lực đến thời điểm rà soát (bao gồm cả các văn bản đã được ban hành nhưng đến thời điểm rà soát chưa có hiệu lực) có quy định liên quan đến nhà giáo, gồm: Hiến pháp, các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thông tư liên tịch đang còn hiệu lực.

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

1. Kết quả chung

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến nội dung dự án, dự thảo: Qua rà soát đã xác định được có 248 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án Luật Nhà giáo, bao gồm:

- 16 Luật

- 03 nghị quyết của Quốc hội

- 59 nghị định của Chính phủ

- 15 quyết định của Thủ tướng Chính phủ

- 136 thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

- 19 thông tư liên tịch

(Bảng danh mục 248 văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến nội dung dự án Luật Nhà giáo kèm theo)

2. Kết quả cụ thể 

Trên cơ sở rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án Luật Nhà giáo, Chính phủ thực hiện rà soát, đối chiếu dự thảo Luật (vừa rà soát theo từng điều, khoản, vừa rà soát theo nhóm vấn đề) với quy định hiện hành có liên quan, đánh giá sự phù hợp, không phù hợp đối với từng vấn đề, từng điều khoản. Đồng thời, kết hợp với kết quả tổng kết thi hành pháp luật về nhà giáo, kết quả rà soát thường xuyên,… Chính phủ báo cáo kết quả cụ thể như sau:
2.1. Nhóm vấn đề liên quan đến các luật về cán bộ, công chức, viên chức; các luật về tổ chức, bộ máy (Luật Viên chức, Luật Cán bộ, công chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật tổ chức Chính phủ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương) 
a) Luật Viên chức 2010 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức). 

Qua rà soát, Chính phủ nhận thấy, về tổng thể, Dự thảo Luật Nhà giáo không có quy định mâu thuẫn, xung đột với Luật Viên chức. Tuy nhiên, về nội hàm khái niệm “viên chức
” và khái niệm “nhà giáo
”, khái niệm “người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập” và “người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập” có sự giao thoa, chồng lấn nhất định, vì về bản chất cơ sở giáo dục là đơn vị sự nghiệp công lập.

 Hướng xử lý: 

Để khắc phục sự chồng lấn về phạm vi điều chỉnh của 2 luật trong hệ thống pháp luật, tại dự thảo Luật Nhà giáo, cơ quan chủ trì soạn thảo đã thiết kế các chương, mục, điều theo hướng bám sát các quy định đối với viên chức tại Luật Viên chức đã thực hiện ổn định, được thực tiễn kiểm nghiệm, để đảm bảo kế thừa tối đa các quy định chung, thống nhất giữa quyền, nghĩa vụ của viên chức các ngành (viên chức 12 chuyên ngành khác) bên cạnh các quy định đặc thù riêng đối với nhà giáo. Với hướng thiết kế như vậy, Dự thảo Luật Nhà giáo không sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ chương/mục/điều/khoản/điểm nào của Luật Viên chức.

Thêm vào đó, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Chính phủ đã thực hiện rà soát toàn bộ các văn bản dưới Luật của Luật Viên chức hiện nay đang điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến nhà giáo (tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, vị trí việc làm, thay đổi vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật …)
. Đối với những quy định đã thực hiện ổn định, không có vướng mắc được tham khảo để nâng lên thành quy định của Luật Nhà giáo. Còn lại, đều được rà soát để xây dựng các văn bản dưới luật, tạo sự đồng bộ, thống nhất với Luật Nhà giáo (thống nhất, đồng bộ theo trục dọc) và với hệ thống các văn bản dưới Luật Viên chức (thống nhất, đồng bộ theo trục ngang) khi Luật Nhà giáo có hiệu lực thi hành
.

Ngoài ra, để đảm bảo tính khả thi của Luật Nhà giáo khi tổ chức thi hành và để bao quát hết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn (mà hiện nay có thể chưa lường hết) khi có sự giao thoa, chuyển tiếp từ việc áp dụng toàn bộ Luật Viên chức và hệ thống văn bản dưới Luật Viên chức điều chỉnh quyền, nghĩa vụ và các vấn đề liên quan đến nhà giáo ở cơ sở giáo dục công lập sang áp dụng Luật Nhà giáo, Dự thảo Luật Nhà giáo dành 01 điều (Điều 8) quy định về việc áp dụng Luật.

b) Luật Tổ chức Chính phủ 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019):

 
Qua rà soát, đối chiếu quy định của Dự thảo Luật Nhà giáo với Luật Tổ chức Chính phủ, đặc biệt rà soát kỹ nội dung Điều 23 Luật Tổ chức Chính phủ (liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ), Chính phủ nhận thấy, Dự thảo Luật Nhà giáo không có quy định mâu thuẫn, chồng chéo với Luật Tổ chức Chính phủ. 

Để làm rõ hơn quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ đối với việc “thống nhất quản lý về giáo dục” (quy định tại khoản 3 Điều 96 Hiến pháp 2013) trong đó có quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo, Dự thảo Luật Nhà giáo bổ sung 01 khoản ( khoản 2a sau khoản 2) vào Điều 11 Luật Tổ chức Chính phủ:

2a. Xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp giáo dục.

c) Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Quy hoạch 2017, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019)

Qua rà soát, đối chiếu quy định của Dự thảo Luật với Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Chính phủ nhận thấy, Dự thảo Luật Nhà giáo không có quy định mâu thuẫn, chồng chéo với Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

Để quy định rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc bố trí đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên và phân bổ NSNN cho giáo dục (2 yếu tố tiền đề bảo đảm cho hoạt động giáo dục, đào tạo trong phạm vi được phân cấp, phân quyền của chính quyền địa phương), Dự thảo Luật Nhà giáo sửa đổi, bổ sung 01 ý tại điểm a khoản 4 Điều 19 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương:

“4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao:

a) Quyết định biện pháp phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục; bảo đảm số lượng nhà giáo, kinh phí chi ngân sách cho giáo dục theo tỷ lệ quy định và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục; quyết định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục, đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật;”

2.2. Nhóm vấn đề liên quan đến các luật về giáo dục (Luật Giáo dục 2019, Luật Giáo dục đại học 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018, Luật Giáo dục nghề nghiệp)

a) Về khái niệm

- Các khái niệm “Nhà giáo”, “cán bộ quản lý giáo dục”, “Người đứng đầu cơ sở giáo dục”, “cán bộ quản lý cơ sở giáo dục”: kết quả rà soát, đối chiếu quy định của Dự thảo Luật Nhà giáo với Luật Giáo dục 2019, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp cho thấy: chưa có quy định về khái niệm “Nhà giáo”, “cán bộ quản lý giáo dục”, “CBQL trong CSGD”.  Đối với khái niệm Nhà giáo, mặc dù Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp đã có quy định về khái niệm giảng viên, nhà giáo, tuy nhiên, các khái niệm này chỉ bó hẹp trong phạm vi của cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chưa khái quát hóa được khái niệm Nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân. Khái niệm “Người đứng đầu cơ sở giáo dục” không được quy định trong Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học mà chỉ xuất hiện trong Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Hướng xử lý: 

Để khắc phục khoảng trống pháp lý nêu trên, dự thảo Luật Nhà giáo đã quy định về các khái niệm “Nhà giáo”, “cán bộ quản lý giáo dục”, “Người đứng đầu cơ sở giáo dục”, “cán bộ quản lý cơ sở giáo dục”. Những quy định này không mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định của Luật Giáo dục và các văn bản có liên quan, mà phù hợp và đảm bảo tính khả thi. Dự thảo Luật Nhà giáo đã dành 1 điều quy định về giải thích từ ngữ, nhằm làm rõ hơn các khái niệm được sử dụng trong luật
.

b) Về vai trò của nhà giáo

Kết quả rà soát cho thấy, nội dung về vị trí, vai trò của nhà giáo được thể hiện trong quy định tại khoản 2 Điều 66 Luật Giáo dục: “2. Nhà giáo có vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, có vị thế quan trọng trong xã hội, được xã hội tôn vinh”.

Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp không có quy định về vị trí, vai trò của nhà giáo. Nói cách khác, vị trí, vai trò của nhà giáo chưa được xác định rõ ràng, ngoài tuyên ngôn trên. 
Hướng xử lý:

Để làm rõ hơn về vị trí và vai trò của nhà giáo, đồng thời tạo ra cơ sở pháp lý để xác định được đầy đủ sứ mệnh của nhà giáo, khẳng định nhà giáo là nguồn nhân lực chất lượng cao, là bộ phận quan trọng trong đội ngũ trí thức của đất nước, là lực lượng nòng cốt của ngành Giáo dục; nhà giáo có vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực; là nhân tố chủ đạo trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; góp phần quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, dự thảo Luật đã dành 01 điều quy định về vai trò của nhà giáo
; Nội dung quy định về vị trí của nhà giáo, dự thảo Luật sửa Điều 66 của Luật Giáo dục, theo đó quy định: Nhà giáo là nguồn nhân lực chất lượng cao, là bộ phận quan trọng trong đội ngũ trí thức của đất nước, là lực lượng nòng cốt của ngành Giáo dục, được xã hội bảo vệ, kính trọng, tôn vinh.
c) Về quyền và nghĩa vụ của nhà giáo

Qua rà soát các nội dung về quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, hiện nay, Luật Giáo dục mới chỉ quy định về quyền và trách nhiệm của nhà giáo. Theo đó, nhà giáo phải thực hiện các nhiệm vụ về: Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục; Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo; Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng, đối xử công bằng với người học; bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học; Học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học… Đồng thời, nhà giáo được hưởng các quyền về: Được giảng dạy theo chuyên môn đào tạo; Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; Được hợp đồng thỉnh giảng, nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục khác hoặc cơ sở nghiên cứu khoa học; Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể; Được nghỉ hè theo quy định của Chính phủ và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp có quy định tại Điều 55 về quyền và trách nhiệm của nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
. Tuy  nhiên, Luật Giáo dục cũng như Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp chưa có nội dung quy định riêng về nghĩa vụ của nhà giáo.

Đối với các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà giáo còn mang tính chung chung chưa thể hiện được những đặc thù nghề nghiệp của nhà giáo: Quyền của nhà giáo trong bối cảnh phân cấp và giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục chưa được quy định cụ thể, xác định quyền và trách nhiệm của nhà giáo trong việc tổ chức quá trình dạy học, giáo dục (lựa chọn sách giáo khoa/ tài liệu giảng dạy và áp dụng phương pháp giảng dạy...). Quyền lợi của nhà giáo hiện nay còn tương đối hạn chế cả về thu nhập và các chính sách hỗ trợ khác. Mặc dù đây là nghề nghiệp có nhiều nét đặc thù, khác biệt rất nhiều so với các ngành nghề khác trong xã hội, nhưng chế độ, chính sách (mức phụ cấp) vẫn thấp và chưa tương xứng với sự cống hiến của nhà giáo, chưa đủ để nhà giáo có thể yên tâm sống bằng nghề của mình. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc của nhà giáo vẫn chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu công việc, cả về nơi ở, phòng làm việc, phòng nghỉ ngơi; nhất là đối với đội ngũ nhà giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng xa.

Các quy định về những điều nhà giáo không được làm chỉ tập trung vào việc cấm nhà giáo thực hiện các hành vi trong hoạt động nghề nghiệp mà chưa có quy định cụ thể, chi tiết đối với việc các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nhà trường không được làm đối với nhà giáo. Do đó, đã xảy tình trạng nhà giáo bị xúc phạm về danh dự thậm chí bị xâm hại về thân thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý cũng như hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo và ảnh hưởng tới tôn nghiêm của nghề nghiệp. Dẫn đến tình trạng nhiều giáo viên né tránh, ngại xử lý vi phạm của học sinh cũng như việc trao đổi thông tin với gia đình học sinh còn nhiều hạn chế. Việc có những quy định để bảo vệ quyền lợi của nhà giáo là điều rất cần thiết. Bên cạnh đó, cần phải đảm bảo cho nhà giáo một môi trường làm việc an toàn để nhà giáo yên tâm công tác và hoạt động nghề nghiệp.

Hướng xử lý: 

Xuất phát từ thực tiễn cũng như các quy định của pháp luật nêu trên, dự thảo Luật Nhà giáo đã có quy định cụ thể, đầy đủ và thống nhất về quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, đồng thời bổ sung quy định các hành vi bị cấm đối với nhà giáo và đối với các tổ chức, cá nhân nhằm tạo cơ sở pháp lý để quản lý đội ngũ nhà giáo, bảo đảm tuân thủ các quyền và nghĩa vụ đặt ra. Quy định như vậy, nhà nước sẽ quản lý được cả nhà giáo của cơ sở giáo dục công lập và dân lập/tư thục hơn hiện tại, nhất là nhà giáo là người nước ngoài cũng được quản lý như nhà giáo trong nước; tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm quyền của nhà giáo. Đồng thời, vị thế nhà giáo được khẳng định, vai trò của nhà giáo được nâng cao đúng với đặc thù của nghề nghiệp. Nhà giáo được chủ động trong hoạt động nghề nghiệp, có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và được hưởng các chế độ đãi ngộ, tôn vinh đúng với vị thế, vai trò vị trí việc làm của mình, được bảo vệ và tạo môi trường làm việc an toàn khi hoạt động nghề nghiệp. Các nội dung này được thể hiện rõ tại các Điều 10, 11,12 của dự thảo Luật Nhà giáo.

d) Về đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo

Qua rà soát, nội dung đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo được quy định tại mục 3 chương IV Luật Giáo dục gồm các quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo, chế độ, chính sách của nhà nước và trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, đồng thời cũng quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp cũng có quy định về đào tạo và bồi dưỡng đối với nhà giáo.

Trên tinh thần quy định của pháp luật hiện hành, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với nhà giáo hiện nay đã thu được những kết quả thành công nhất định. Tuy nhiên công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo vẫn còn những vướng mắc, bất cập như: Quy định về đào tạo cho nhà giáo chưa đầy đủ, thống nhất. Đối với nhà giáo mầm non, phổ thông được đào tạo từ các trường sư phạm, trong khi nhà giáo tại cơ sở giáo dục đại học chỉ tốt nghiệp tại các trường chuyên ngành mà không được đào tạo sư phạm bài bản. Đối với công tác bồi dưỡng nhà giáo: Nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập hiện nay vừa phải tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghề nghiệp vừa phải tham gia bồi dưỡng nội dung bắt buộc của viên chức nói chung, nên chồng chéo, lãng phí thời gian, nguồn lực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho nhà giáo để nhà giáo thăng tiến, phát triển nghề nghiệp liên tục chưa được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với các giáo viên lớn tuổi hiện nay chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Việc tham gia bồi dưỡng của đối tượng nhà giáo ngoài công lập ở nhiều địa phương, nhà giáo ngoài công lập bị hạn chế về quyền lợi về học tập bồi dưỡng vì các cơ quan quản lý giáo dục không cấp kinh phí, các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng không chi trả kinh phí cho nhà giáo tham gia học tập bồi dưỡng. Trong khi đó, Nghị quyết số 29-NQ/TW đặt ra vấn đề bảo đảm bình đẳng giữa nhà giáo công lập và nhà giáo ngoài công lập về quyền lợi học tập, bồi dưỡng và chất lượng giáo dục. 

Hướng xử lý: 

Dự án Luật Nhà giáo đã dành 1 mục (Mục 1 Chương VI) quy định chi tiết, cụ thể về các nội dung có liên quan đến đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo như: khái niệm đào tạo nhà giáo; đào tạo giáo viên và giảng viên được thực hiện ra sao tại các cơ sở đào tạo sư phạm; quy trình đào tạo, bồi dưỡng; chương trình đào tạo, bồi dưỡng; chính sách của người tham gia đào tạo, bồi dưỡng; các hình thức đào tạo, bồi dưỡng; nhiệm vụ và quyền của nhà giáo khi tham gia học bồi dưỡng; trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo (Điều 49, 50, 51, 52, 53).

Việc quy định đầy đủ và chi tiết theo các nội dung về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo tại dự án Luật Nhà giáo đã góp phần chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cũng như chuẩn hoá đội ngũ thực hiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho nhà giáo; tạo động lực cho nhà giáo liên tục phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn và kỷ luật lao động; đảm bảo mặt bằng thu nhập, tạo sự công bằng xã hội giữa nghề giáo với các nghề khác trong xã hội, công bằng giữa nhà giáo tại cơ sở giáo dục công lập với cơ sở giáo dục ngoài công lập. Hướng quy định tại Dự thảo có thể thu hút thí sinh giỏi, tâm huyết với nghề chọn theo học tại các trường sư phạm để bổ sung nguồn lực nhà giáo, tránh hiện tượng khủng hoảng thiếu nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
đ) Về chính sách đối với nhà giáo

Qua rà soát Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp về cơ bản đã có quy định về chính sách đối với nhà giáo. Cụ thể:

Luật Giáo dục (Mục 4 chương IV), Luật Giáo dục đại học (Điều 56) và Luật Giáo dục nghề nghiệp (Điều 58) đã quy định các chính sách đối với nhà giáo như sau: 

- Chính sách tôn vinh nghề giáo: như kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam; nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú theo quy định;  Đối với các Nhà hoạt động chính trị, xã hội có uy tín quốc tế, nhà giáo, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Việt Nam được cơ sở giáo dục đại học phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự.

- Chính sách về tiền lương; chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình; 

- Chính sách đối với nhà giáo công tác tại trường chuyên, trường năng khiếu, trường chuyên biệt khác; nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập; nhà giáo công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các chính sách quy định tại các luật nêu trên cơ bản đã đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo. Tuy nhiên, từ thực tế triển khai chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo đã bộc lộ một số bất cập: Thang bảng lương của nhà giáo tại cơ sở giáo dục công lập hiện nay chưa phản ánh đúng theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương II (khóa VIII) và Nghị quyết số 29-NQ/TW. Việc áp dụng hệ thống thang bảng lương hiện hành chưa theo vị trí việc làm và tính chất mức độ phức tạp của công việc. Những giáo viên trẻ, có thời gian công tác công tác trong 5 năm đầu có thu nhập bình quân từ lương và phụ cấp còn thấp, trong khi đó, chi phí thiết yếu cho cuộc sống phát sinh cao hơn thu nhập. 

 Hướng xử lý

Nhằm khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai các luật nêu trên, dự án Luật Nhà giáo quy định các chính sách về tiền lương, chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi đối với nhà giáo nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 29-NQ/TW “tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo theo quy định của Chính phủ”. Đồng thời, giúp nhà giáo yên tâm làm việc, cống hiến và phát triển nghề nghiệp; thu hút, trọng dụng và ưu đãi với người có tài năng làm nhà giáo; thu hút nhà giáo về công tác và công tác lâu dài trong ngành Giáo dục, đặc biệt ở các vùng khó khăn... (Chương V, từ Điều 41 đến Điều 58).
Kết quả rà soát, đối chiếu 5 vấn đề nêu trên cho thấy, nội dung dự thảo Luật Nhà giáo không làm thay đổi bố cục của Luật Giáo dục 2019, Luật Giáo dục đại học 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018, Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

Hướng thiết kế các điều luật trong dự thảo được thực hiện tương tự như Luật Giáo dục nghề nghiệp xử lý mối quan hệ với Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và cũng theo cách thức Luật Giáo dục xử lý mối quan hệ với Luật Giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể: 
- Điều 68 dự thảo Luật Nhà giáo sửa đổi, bổ sung 12/12 điều thuộc Chương IV (chương Nhà giáo) của Luật Giáo dục; nội dung của 10/12 điều của Chương này được chuyển sang và cụ thể hóa tại Dự thảo Luật Nhà giáo. Với hướng thiết kế như vậy, Luật Nhà giáo không thay thế toàn bộ chương Nhà giáo của Luật Giáo dục. Điều 68 dự thảo Luật cũng sửa đổi, bổ sung 3 điều Luật Giáo dục đại học, bãi bỏ 4 điều (Điều 53, 55, 56, 57) của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 
2.3. Nhóm vấn đề liên quan đến các luật về lao động và an sinh xã hội (Bộ luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn) 

- Khoản 2 Điều 57 Dự thảo quy định “Nhà giáo giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non, trường lớp dành cho người khuyết tật; nhà giáo bị suy giảm khả năng lao động; nhà giáo dạy thực hành đối với các nghề thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; nhà giáo làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 (năm) tuổi so với quy định”. Về cơ bản, quy định nêu trên tại Dự thảo phù hợp với Điều 169 Bộ luật Lao động quy định về tuổi nghỉ hưu, về những trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn.

Riêng đối với trường hợp giáo viên mầm non nếu quy định nghỉ hưu sớm hơn 05 (năm) so với quy định thì chưa thực sự tương thích với quy định với độ tuổi nghỉ hưu quy định tại Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành (vì hiện nay chưa thuộc nhóm người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc). 
Tuy nhiên, quá trình tổ chức lấy ý kiến Dự thảo luật, Chính phủ nhận thấy hầu hết ý kiến đều thống nhất đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi và được hưởng các chế độ nghỉ hưu theo quy định. Các đề tài nghiên cứu của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Viện nghiên cứu sức khỏe nghề nghiệp đều cho thấy giáo viên mầm non thuộc nhóm công việc căng thẳng thần kinh tâm lý, việc quy định tuổi nghỉ hưu của nhà giáo cấp học mầm non sớm hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình  thường là phù hợp; điều này không chỉ đảm bảo sức khỏe cho giáo viên mầm non mà quan trọng hơn là đảm bảo sự an toàn/quyền được chăm sóc an toàn của trẻ em cấp học mầm non. 

Sau khi Luật Nhà giáo được ban hành, tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non sẽ thực hiện theo quy định của Luật Nhà giáo; Chính phủ sẽ có văn bản đề nghị Bộ LĐTBXH bổ sung giáo viên mầm non vào Danh mục nghề, công việc nặng độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đồng thời, đề nghị sửa đổi, bổ sung tên nhóm Công việc liên quan đến việc giảng dạy người khuyết tật tại Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH cho phù hợp với quy định của Luật Nhà giáo.
- Qua rà soát cho thấy, một số điều trong Dự thảo Luật hiện được thiết kế phù hợp đối với cơ sở giáo dục công lập, mà chưa thực sự phù hợp với cơ sở giáo dục tư thục (Điều  32, 33, 34. Điều động/Biệt phái/Thuyên chuyển nhà giáo; Điều 35. Nhà giáo dạy liên trường; Mục 5 Chương IV (6 điều) về đánh giá nhà giáo; Điều 45. Chính sách hỗ trợ nhà giáo).
Nội dung vướng mắc thể hiện ở chỗ: hiện nay, nhà giáo khu vực ngoài công lập là người xác lập quan hệ lao động với cơ sở giáo dục tư thục/dân lập thông qua thương lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, thiện chí, bình đẳng... trên nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (Chương III Bộ Luật Lao động, từ Điều 13 đến Điều 58 quy định về hợp đồng lao động). Do đó, quy định tại các điều nêu trên trong Dự thảo Luật Nhà giáo chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phản ánh đúng bản chất quan hệ lao động (cần được điều chỉnh bởi quy định của Bộ luật Lao động).
Hướng xử lý: Chính phủ đã xác định được vấn đề bất cập trong Dự thảo, điều chỉnh nội dung và bố cục trong từng mục/điều cụ thể, theo hướng có điều/khoản quy định chung, có điều/khoản quy định riêng đối với nhà giáo cơ sở giáo dục công lập/tư thục.
3. Nhóm các luật chuyên ngành khác (Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Giáo dục quốc phòng và An ninh, Luật Thể dục thể thao, Luật Người khuyết tật …)

Qua rà soát cho thấy, các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, hoạt động nghề nghiệp, chức danh, chuẩn nhà giáo, việc tuyển dụng, sử dụng nhà giáo, chính sách tôn vinh, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng đối với nhà giáo đã thống nhất với các Luật chuyên ngành có liên quan.

4. Các điều ước quốc tế có liên quan

Qua rà soát, Chính phủ nhận thấy, các quy định tại dự án Luật Nhà giáo đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam và không trái với các cam kết tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia và là thành viên, không làm cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


Trên đây là báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án Luật Nhà giáo. Chi tiết các văn bản QPPL được rà soát trong Phụ lục kèm theo.
	
	


� Khái niệm viên chức trong Luật Viên chức:


“Điều 2. Viên chức


Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.


� Khái niệm nhà giáo trong Dự thảo Luật Nhà giáo:


Điều 3. Nhà giáo 


1. Nhà giáo là người có giấy phép hành nghề dạy học, được tuyển dụng làm nhiệm vụ trực tiếp giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục.


2. Nhà giáo giảng dạy, giáo dục ở cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác trừ cơ sở giáo dục quy định tại điểm c), Khoản 1, Điều 65 của Luật Giáo dục; giảng dạy, giáo dục trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là giáo viên. 


3. Nhà giáo giảng dạy, giáo dục từ trình độ cao đẳng trở lên; nhà giáo giảng dạy, giáo dục trong các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân gọi là giảng viên.”


� Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 115/2020/NĐ-CP" �115/2020/NĐ-CP� về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 115/2020/NĐ-CP" �85/2023/NĐ-CP� sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 115/2020/NĐ-CP" �115/2020/NĐ-CP�; Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 101/2017/NĐ-CP" �101/2017/NĐ-CP� về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-89-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-101-2017-nd-cp-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 89/2021/NĐ-CP" �89/2021/NĐ-CP� sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-101-2017-nd-cp-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 101/2017/NĐ-CP" �101/2017/NĐ-CP�; Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 115/2020/NĐ-CP" �90/2020/NĐ-CP� về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 115/2020/NĐ-CP" �48/2023/NĐ-CP� sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 115/2020/NĐ-CP" �90/2020/NĐ-CP�; Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 115/2020/NĐ-CP" �112/2020/NĐ-CP� về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 115/2020/NĐ-CP" �71/2023/NĐ-CP� sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 115/2020/NĐ-CP" �112/2020/NĐ-CP�; Nghị định số � HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx" \t "_blank" \o "Nghị định 115/2020/NĐ-CP" �27/2012/NĐ-CP� (Chương III về trách nhiệm bồi thường, hoàn trả đối với cán bộ, công chức, viên chức); 


� Ban soạn thảo dự kiến có 05 Nghị định quy định chi tiết một số điều khoản của Luật. Hiện nay, các dự thảo Nghị định quy định chi tiết đã được chuẩn bị và sẽ trình đồng thời với dự án Luật, đảm bảo để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật.





�. “Điều 5. Giải thích từ ngữ


1. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục là cơ quan được quy định tại Điều 105 Luật Giáo dục. 


2. Cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo là cơ quan có thẩm quyền chuyên  môn giúp cơ quan quản lý nhà nước các cấp về giáo dục và đào tạo.


3. Cán bộ quản lý giáo dục là người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo phạm vi thẩm quyền được giao trong cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo.


4.  Người đứng đầu cơ sở giáo dục là người đại diện trước pháp luật của cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục. 


5.  Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục là người được bổ nhiệm hoặc công nhận giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong cơ sở giáo dục.”


Khái niệm giảng viên theo quy định của Luật Giáo dục đại học (Khoản 1 Điều 54): “Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học là người có nhân thân rõ ràng; có phẩm chất, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có trình độ đáp ứng quy định của Luật này, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học”.


Khái niệm nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (Khoản 1 Điều 53): “Nhà giáo trong cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp bao gồm nhà giáo dạy lý thuyết, nhà giáo dạy thực hành hoặc nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành”.


� Điều 4. Vai trò của nhà giáo: Nhà giáo có vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục và chất lượng nguồn nhân lực; là nhân tố chủ đạo trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


� Điều 55 Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học quy định nhiệm vụ và trách nhiệm của nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp gồm 10 nhiệm vụ và quyền hạn và giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học gồm 09 nhiệm vụ và quyền hạn.





